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EPC · BỘ PHỤ TÙNG E - 7 CATALOGUE BỘ
LY HỢP MỘT CHIỀU HONDA WAVE A /

WAVE A+ / WAVE ZX / WAVE RSV / WAVE
ALPHA / WAVE RS / WAVE S / WAVE 100S

NHẬP

Mã EPC EPCDOV0005100
Thương hiệu HONDA
Dòng xe WAVE
Năm SX 2001,2002,2003,2004,200

5
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE WAVE A /

WAVE A+ / WAVE ZX /
WAVE RSV / WAVE ALPHA /
WAVE RS / WAVE S / WAVE
100S NHẬP

Số phụ tùng 44 chi tiết
Tổng giá trị 9,682,546đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E - 7
CATALOGUE BỘ LY HỢP MỘT
CHIỀU HONDA WAVE A / WAVE
A+ / WAVE ZX / WAVE RSV /
WAVE ALPHA / WAVE RS /
WAVE S / WAVE 100S NHẬP
Sơ đồ EPC · CATALOGUE WAVE A / WAVE A+ / WAVE ZX /
WAVE RSV / WAVE ALPHA / WAVE RS / WAVE S / WAVE 100S
NHẬP · Dùng cho HONDA WAVE (2001,2002,2003,2004,2005)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-7-catalogue-bo-ly-ho
p-mot-chieu-honda-wave-a-wave-a-wave-zx-wave-rsv-
wave-alpha-wave-rs-wave-s-wave-100s-nhap--
EPCDOV0005100 — mở link hoặc quét QR bên phải để xem
sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 44 chi tiết

Có giá tham
khảo: 44/44

Tổng giá trị:
9,682,546đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (44 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG E - 7 CATALOGUE BỘ LY HỢP MỘT CHIỀU
HONDA WAVE A / WAVE A+ / WAVE ZX / WAVE RSV / WAVE ALPHA / WAVE RS / WAVE S /
WAVE 100S NHẬP:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Nắp lọc dầu ly tâm 15431-HF7-010 HONDA
DREAM 110, SUPER DREAM, WAVE 110

15431HF7010 1 25,326đ

2 Gioăng nắp lọc dầu ly tâm 15439-HF7-000
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

15439HF7000 1 34,366đ

3 Bộ guốc văng ly hợp sơ cấp 22535-KFL-305
HONDA WAVE 100

22535KFL305 1 1,509,636đ

3 Bộ guốc văng ly hợp sơ cấp 22535-KFL-D00
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

22535KFLD00 1 415,285đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

4 Lò xo một chiều ly hợp sơ cấp 22606-GN5-910
HONDA DREAM 110, FUTURE 125, SUPER CUB,
SUPER DREAM, WAVE 110

22606GN5910 1 10,854đ

4 Lò xo một chiều ly hợp sơ cấp 22606-KRS-920
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

22606KRS920 1 14,739đ

5 ÐĨA GUỐC VĂNG LY HỢP SƠ CẤP 22610-KFL-
D00 HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE
100

22610KFLD00 1 348,014đ

6 Cụm trong ly hợp một chiều 22630-GB2-000
HONDA DREAM, FUTURE, SUPER DREAM,
WAVE 100

22630GB2000 1 229,375đ

6 Cụm trong ly hợp một chiều 22630-KRS-920
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

22630KRS920 1 182,199đ

7 Lò xo guốc văng ly hợp sơ cấp 22641-KFL-D00
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

22641KFLD00 1 18,090đ

8 Vòng đệm cạnh ly hợp 22642-KFL-850 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

22642KFL850 1 46,366đ

9 Lò xo vênh ly hợp sơ cấp 22643-KFL-D00
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

22643KFLD00 1 66,234đ

10 Tấm ép cạnh ly hợp 22644-KFL-851 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

22644KFL851 1 48,574đ

11 BỘ NỒI LY HỢP SƠ CẤP 22660-KFM-900
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

22660KFM900 1 749,262đ

11 BỘ NỒI LY HỢP SƠ CẤP 22660-KRS-920
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

22660KRS920 1 1,686,953đ

12 BỘ NỒI LY HỢP SƠ CẤP 22660-KTL-740
HONDA WAVE 100

22660KTL740 1 727,132đ

12 Cao su giảm chấn guốc văng 22804-GB2-000
HONDA AIR BLADE 110, CLICK 110, DREAM
110, FUTURE, LEAD 110, SH 125, SH 350,
SUPER DREAM, VISION 110, WAVE 110

22804GB2000 1 25,326đ

13 Nồi ly hợp sơ cấp 23120-KFM-900 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

23120KFM900 1 670,228đ

13 Nồi ly hợp sơ cấp 23120-KRS-920 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

23120KRS920 1 1,688,580đ

13 Nồi ly hợp sơ cấp (17t/17t) 23120-KTL-740
HONDA DREAM 110, WAVE 110

23120KTL740 1 463,153đ

14 Bánh răng giảm ồn 23122-KFM-900 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

23122KFM900 1 86,219đ

14 Bánh răng phụ 23122-KRS-920 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

23122KRS920 1 68,326đ

14 Bánh răng giảm ồn (17răng) 23122-KTL-740
HONDA DREAM 110, WAVE 110

23122KTL740 1 60,945đ

15 Bạc chặn bánh răng giảm ồn 23123-KFL-850
HONDA DREAM 110, SUPER DREAM, WAVE 110

23123KFL850 1 46,366đ

15 Chụp chặn bánh răng giảm ồn 23123-KRS-920
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

23123KRS920 1 47,223đ

16 Lò xo bánh răng giảm ồn 23124-GCE-900
HONDA DREAM 110, SUPER DREAM, WAVE 110

23124GCE900 1 10,854đ

16 Lò xo bánh răng giảm ồn 23124-KRS-920
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

23124KRS920 1 18,426đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

17 Chốt bánh răng giảm ồn 23125-GN5-910
HONDA DREAM 110, FUTURE 125, SUPER CUB,
SUPER DREAM, WAVE 110

23125GN5910 1 21,708đ

17 Chốt bánh răng giảm ồn 23125-KRS-920
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

23125KRS920 1 36,008đ

18 Đệm phẳng 23126-GCE-900 HONDA DREAM,
SUPER DREAM, WAVE 100

23126GCE900 1 28,941đ

19 Bu lông 5x8 90083-KFL-850 HONDA DREAM
110, FUTURE 125, LEAD 125, SUPER CUB,
SUPER DREAM, VISION 110, WAVE 110

90083KFL850 1 10,854đ

20 Đai ốc khoá ly hợp 14mm 90231-087-010
HONDA CUB-C70, DREAM, FUTURE, WAVE

90231087010 1 25,326đ

21 Đệm ly hợp 30x45x0 90401-GB2-000 HONDA
DREAM 110, FUTURE 125, SUPER CUB, SUPER
DREAM, WAVE 110

90401GB2000 1 21,708đ

21 Ðệm ly hợp một chiều 30X45X0 90401-
KRS-920 HONDA DREAM, SUPER DREAM,
WAVE 100

90401KRS920 1 18,426đ

22 Đệm khoá ly hợp 90431-GN5-910 HONDA
DREAM 110, FUTURE 125, SUPER CUB, SUPER
DREAM, WAVE 110

90431GN5910 1 14,472đ

23 Đệm vênh b ly hợp 90432-086-000 HONDA
CUB-C70, DREAM, FUTURE, WAVE

90432086000 1 14,472đ

24 Đệm phẳng 17x23x3 90433-KW7-900 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

90433KW7900 1 35,355đ

25 Phanh cài trong 45mm 90455-GB2-000 HONDA
DREAM 110, FUTURE 125, SUPER CUB, SUPER
DREAM, WAVE 110

90455GB2000 1 27,133đ

25 Phanh cài trong 45mm 90455-KRS-920 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

90455KRS920 1 29,478đ

26 Phanh cài 23mm 90603-KRS-920 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

90603KRS920 1 27,635đ

26 Phanh cài 23mm 90603-PX0-A00 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

90603PX0A00 1 29,563đ

27 Phanh cài 7mm 90605-166-720 HONDA Xe Ga,
Xe Số

90605166720 1 10,854đ

28 Bi đũa 5x8 91101-GB2-000 HONDA DREAM
110, FUTURE 125, SUPER CUB, SUPER DREAM,
WAVE 110

91101GB2000 1 14,472đ

28 Bi đũa 5x8 91101-KRS-920 HONDA DREAM,
SUPER DREAM, WAVE 100

91101KRS920 1 18,090đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng WAVE · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

https://panel.dov.vn
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=HONDA+
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=WAVE+
https://wiki.dov.vn/epc/
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Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-7-catalogue-bo-ly-hop-mot-chieu-honda-wave-a-wave-a-wa
ve-zx-wave-rsv-wave-alpha-wave-rs-wave-s-wave-100s-nhap--EPCDOV0005100 để biết giá và nơi
bán.

Trích dẫn tài liệu này
APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E - 7 CATALOGUE BỘ LY HỢP MỘT CHIỀU HONDA WAVE A
/ WAVE A+ / WAVE ZX / WAVE RSV / WAVE ALPHA / WAVE RS / WAVE S / WAVE 100S NHẬP (EPCDOV0005100).
Truy cập ngày 05/08/2026, từ
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-7-catalogue-bo-ly-hop-mot-chieu-honda-wave-a-wave-a-wave-zx-w
ave-rsv-wave-alpha-wave-rs-wave-s-wave-100s-nhap--EPCDOV0005100

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E - 7 CATALOGUE BỘ LY HỢP MỘT CHIỀU HONDA WAVE A / WAVE A+ / WAVE ZX / WAVE
RSV / WAVE ALPHA / WAVE RS / WAVE S / WAVE 100S NHẬP (EPCDOV0005100)." DOV Wiki Phụ Tùng,
2026-08-05,
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-7-catalogue-bo-ly-hop-mot-chieu-honda-wave-a-wave-a-wave-zx-w
ave-rsv-wave-alpha-wave-rs-wave-s-wave-100s-nhap--EPCDOV0005100. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E - 7 CATALOGUE BỘ LY HỢP MỘT CHIỀU HONDA WAVE A / WAVE
A+ / WAVE ZX / WAVE RSV / WAVE ALPHA / WAVE RS / WAVE S / WAVE 100S NHẬP (EPCDOV0005100)." Cập nhật
2026-08-05.
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-7-catalogue-bo-ly-hop-mot-chieu-honda-wave-a-wave-a-wave-zx-w
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E - 7 CATALOGUE BỘ
LY HỢP MỘT CHIỀU HONDA WAVE A / WAVE A+ /
WAVE ZX / WAVE RSV / WAVE ALPHA / WAVE RS /
WAVE S / WAVE 100S NHẬP (EPCDOV0005100)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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